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Các Thuyết minh kèm theo từ  trang 9 đến trang 23 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính này                                      Trang 8 

Mẫu số B 03 - DN 
Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC  

ngày 20/3/2006 và các sửa đổi, bổ sung  

có liên quan của Bộ Tài chính 

 

CHỈ TIÊU Mã  Năm 2010 Năm 2009 

số  VND VND 

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, CC DV và doanh thu khác 01 44.622.913.576    38.016.109.638    
2. Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV 02 (43.281.702.806)   (34.810.808.506)   
3. Tiền chi trả cho người lao động 03 (3.176.489.994)     (2.424.017.259)     
4. Tiền chi trả lãi vay 04 (1.427.647.965)     (540.416.271)        
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05 (352.981.807)        (39.608.795)          
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 8.415.251.829      5.328.017.147      
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (5.019.865.090)     (4.423.268.181)     

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 (220.522.257)        1.106.007.773      

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác 21 (5.525.808.664)     (11.079.464.923)   
2. Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác 22 187.003.001         
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 (6.048.080.000)     (898.000.000)        
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác 24 3.473.240.500      1.850.439.500      
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 552.419.449         155.794.768         

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (7.361.225.714)     (9.971.230.655)     

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ PH cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH 31 10.337.400.000    1.973.180.000      
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33 19.143.288.807    38.735.779.035    
3. Tiền chi trả nợ gốc vay 34 (25.557.920.351)   (25.914.097.665)   
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 (359.195.401)        (1.495.327.200)     

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 3.563.573.055      13.299.534.170    

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 (4.018.174.916)     4.434.311.288      
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 4.874.135.666      439.824.378         
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ 61 -                            -                            
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70 855.960.750         4.874.135.666      
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